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A. PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm)
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu.
Câu 1 (0,5 điểm). Từ năm 1802 đến năm 1858, theo thứ tự thời gian, nhà Nguyễn đã trải qua các đời vua nào? 
.                     A. Gia Long - Minh Mạng - Thiệu Trị - Tự Đức 
B. Tự Đức - Nguyễn Ánh - Thiệu Trị - Minh Mạng 
C. Minh Mạng - Thiệu Trị– Gia Long  - Tự Đức
D. Minh Mạng – Gia Long - Thiệu Trị - Tự Đức
Câu 2 (0,5 điểm). Nghĩa quân Tây Sơn do những ai lãnh đạo? 
A. Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Trịnh Khải        B. Nguyễn Huệ, Quang Trung, Nguyễn Lữ
C. Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ        D. Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Lữ.  
Câu 3 (0,5 điểm). Bia đá dựng ở Văn Miếu  để khắc tên tuổi người:
A. Đỗ cử nhân.        B. Đỗ tiến sĩ .             C. Đỗ tú tài.                  D. Đỗ Trạng nguyên
Câu 4 (1điểm). Hãy nối tên tác giả dưới thời Hậu Lê ở các ô bên trái với lĩnh vực ở ô bên phải cho phù hợp.a. Văn học
1. Ngô Sĩ Liên

   b. Sử học
2. Lê Thánh Tông

c. Y học
d. Toán học
3. Lương Thế Vinh

4. Nguyễn Trãi

Câu 5 (1 điểm). Điền nội dung thích hợp vào chỗ chấm.
a.  Văn Miếu – Quốc Tử Giám được lập, xây dựng ở thời ……………………………
b. Dưới thời Hậu Lê, các địa phương tổ chức kì thi …………; kì thi ……… tổ chức ở kinh thành và kì thi ………….. để chọn tiến sĩ.
Câu 6 (1điểm). Hằng năm, đến ngày mồng 5 Tết âm lịch, ở Gò Đống Đa (Hà Nội) diễn ra lễ hội để tưởng nhớ vị anh hùng nào của dân tộc ? Em biết gì về công lao của của ông trong lịch sử dân tộc Việt Nam?
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
B. PHẦN ĐỊA LÍ (5 điểm)
C. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu.
Câu 1 (0,5 điểm). Địa điểm du lịch nào sau đây không thuộc đồng bằng duyên hải miền Trung?
A. Lăng Cô (Thừa Thiên-Huế)                       	B. Mũi Né (Bình Thuận)            
C. Hồ Xuân Hương (Đà Lạt)                            	D. Nha Trang (Khánh Hòa)
Câu 2 (0,5 điểm). Ở nước ta, đồng bằng có nhiều đất chua, mặn cần cải tạo là:
A. Đồng bằng Bắc Bộ                                             B. Đồng bằng Nam Bộ
C. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung                D. Đồng bằng Bình -Trị - Thiên. 
Câu 3 (1 điểm). Ghi vào ô  chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai.
     a. Đồng bằng duyên hải miền Trung do phù sa của  hệ thống sông Mê Công và sông Đồng Nai  bồi đắp.
     b. Ở đồng bằng Nam Bộ do có nhiều đầm phá nên nghề làm muối khá phát triển.
     c. Các dân tộc sống ở đồng bằng Nam Bộ chủ yếu là: Kinh, Khơ- me, Chăm, Hoa.
     d. Đà Nẵng, Huế, Nha Trang là những thành phố lớn ở dải đồng bằng duyên hải miền Trung.
Câu 4 (1 điểm). Viết tên những thành phố (hoặc tên quần đảo) của nước ta phù hợp với những đặc điểm sau:
a. Nước ta có hai quần đảo lớn là: ………………………………………………………….
b. Là thành phố trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long:…………………………………
c. Là trung tâm chính trị, văn hóa,khoa học và kinh tế lớn của cả nước:……………………
d. Là thành phố du lịch, có công trình được công nhận là Di sản văn hóa thế giới: ………..
Câu 5 (1 điểm). Nối tên các đảo và quần đảo ở cột A với vùng biển ở cột B.
                        A                                                                                    Ba.Vùng biển miền Bắc

	1. 1. Cái Bầu
	
	

	2. 2. Phú Quốc
	b.Vùng biển miền Trung

	

	3. 3. Lý Sơn
	  c.Vùng biển miền Nam

	

	4. 4. Côn Đảo
	
	



Câu 6 (1điểm) 
a. Nêu một số nguyên nhân dẫn tới cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
b. Hiện nay một số vùng biển nước ta đang bị ô nhiễm môi trường do rác thải, em hãy đưa ra 1 hoặc 2 việc làm có thể áp dụng giúp cải thiện môi trường biển.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
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